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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về.

A. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì đoạn đường đi được như nhau

B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về

C. Công ở lực về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn

D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chậm hơn.

Câu 2. Trọng lực tác dụng lên một vật không thực hiện công trong trường hợp nào dưới đây?

A. Vật rơi từ trên cao xuống.

B. Vật được ném lên theo phương thẳng đứng

C. Vật chuyển động trên mặt bàn nằm ngang.

D. Vật trượt từ trên mặt phăng nghiêng.

Câu 3.Mũi tên vừa được bắn ra khỏi cung tên, vậy mũi tên lúc này có:
	A. Động năng
	C. Thế năng đàn hồi

	B. Thế năng hấp dẫn
	D. Cả động năng và thế năng hấp dẫn


Câu 4. Đổ 150cm3 rượu vào 100cm3 nước ta thu được hỗn hợp có thể tích:
	A. 250cm3
	C. Lớn hơn 250cm3

	B. Nhỏ hơn 250cm3
	D. Không xác định được


Câu 5. Thế năng hấp dẫn của vật sẽ bằng không khi:
	A. mốc tính độ cao chọn ngay tại vị trí đặt vật.             
	C. vật chịu tác dụng của các vật cân bằng nhau.           

	B. vật có vận tốc bằng không.     
	D. vật không bị biến dạng.


Câu 6. Một vật chỉ có thế năng đàn hồi khi:
	A. vật bị biến dạng.
	C. vật đang ở một độ cao nào đó so với mặt đất.

	B. vật có tính đàn hồi bị biến dạng.                  
	D. vật có tính đàn hồi đang chuyển động.     


Câu 7. Vật nào sau đây không có động năng?
	A. Quả bóng lăn trên mặt sân cỏ
	C. Máy bay đang bay.

	B. Quả bóng nằm yên trên đỉnh núi.
	D. Ô tô đang chuyển động trên đường.


Câu 8. Động năng của một sẽ bằng không khi:

A. vật đứng yên so với vật làm mốc                                  
B. độ cao của vật so với mốc bằng không 

C. khoảng cách giữa vật và vật làm mốc không đổi          
D. vật chuyển động đều.

Câu 9. Để nâng một thùng hàng lên độ cao h, dùng cách nào sau đây cho ta lợi về công?
	A. Dùng ròng rọc cố định
	C. Dùng mặt phẳng nghiêng                                  

	B. Dùng ròng rọc động
	D. Không có cách nào cho ta lợi về công.


Câu 10. Công thức tính công cơ học là:
	A. A = [image: image1.wmf]F
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	B. A = d.V


	C. A = [image: image2.wmf]m
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	D. A = F.s


II. TỰ LUẬN
Câu 1: Một vật khối lượng 8kg rơi từ độ cao 2m xuống đất. Lực nào đã thực hiện công? Tính công thực hiện trong trường hợp này.

Câu 2: Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực 8400N. Tính công của lực kéo khi các toa xe chuyển động được quãng đường 12km.

Câu 3: Động cơ của một ô tô thực hiện lực khéo không đổi là 4200N. Trong 45 giây, ô tô đi được quãng đường 810m, coi chuyển động của ô tô là đều. Tính vận tốc của ô tô và công của lực kéo.

Câu 4: Một ô tô có công suất 75kW.

a) Tính công do ô tô thực hiện trong 1,5 giờ.

b) Biết xe chuyển động đều với vận tốc 10m/s. Hãy tính độ lớn của lực kéo của động cơ.

Câu 5: Một người kéo 1 vật từ dưới giếng sâu 14m lên đều trong 40 giây. Người ấy phải dùng 1 lực là 160N. Tính công và công suất của người kéo.

Câu 6: Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ tạo ra một lực phát động 12000N, sau 150 giây máy bay đạt được độ cao 650m. Tính công suất của động cơ máy bay. 

